
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, BT4A, Lô số 2, Tiểu KĐT Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

0107288077

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

2. Trồng cây ăn quả 0121

3. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

4. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

5. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

6. Khai thác thuỷ sản biển 0311

7. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

8. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

9. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
chi tiết:
Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM LABOR BANK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VILABANK.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913563057
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết:
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
chi tiết: Việc sản xuất các chương trình truyền hình và chương 
trình quảng cáo không sử dụng phương tiện truyền thanh 
truyền hình và hoạt động của các thư viện lưu giữ phim khác. 

5911

18. Cổng thông tin 6312

19. Xây dựng nhà các loại 4100

20. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

21. Xây dựng công trình công ích 4220

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại cấm) 

4620

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
( Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật). 

8299

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

34. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
chi tiết: Tư vấn du học
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép) 

8560
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2.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
QUANG MINH

Số 60 - TT9B - 
Khu đô thị Văn 
Quán Yên Phúc, 
Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 20,000

Tổng số 50.000 500.000.000 20,000

012165058

2 TRẦN MINH 
TÂM    

Phòng 1302-
CT2B-Khu đô thị 
Mỹ Đình II, 
Phường Mỹ Đình 
2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 50,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 50,000

111281281

3 TRƯƠNG THỊ 
VĨNH HÀ

Số nhà 142 tổ 7, 
cụm 1, Phường 
Khương Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 10,000

Tổng số 25.000 250.000.000 10,000

012452085

35. Quảng cáo 7310

36. Cung ứng lao động tạm thời
chi tiết: Cho thuê lại lao động
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép) 

7820(Chính)

37. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép) 

7830

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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4 LÊ VĂN 
TRÌNH

P1804, toà nhà 
HH2D, khu đô thị 
Dương Nội, 
Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 20,000

Tổng số 50.000 500.000.000 20,000

0010860074
90

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRƯƠNG QUANG MINH Nam

09/01/1972 Kinh Việt Nam

012165058
20/08/2009 Công an thành phố Hà Nội 

Số 60 - TT9B - Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 60 - TT9B - Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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